	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

Tổ HÓA – SINH- ĐỊA

Năm học: 2020 - 2021

Mã đề: 701
	ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

MÔN: ĐỊA LÍ 7

Tuần  26 – Tiết 50

Thời gian làm bài: 45 phút


Họ, tên:..................................................................... Lớp: .............................

I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Tô vào phiếu bài làm đáp án đúng nhất cho những câu sau:

Câu 1: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ phong phú đa dạng, có sự khác biệt từ bắc – nam và


A. đông sang tây
B. theo thời gian


C. thấp lên cao
D. tây bắc – đông nam

Câu 2: Khí hậu Bắc Mĩ phân hóa theo chiều Đông – Tây thể hiện như thế nào?


A. Sự phân hóa khí hậu giữa sườn đông và sườn tây dãy An-đet


B. Sự khác nhau giữa khí hậu bắc Ca-na-đa và Mê-hi-cô


C. Trải dài từ vòng cực Bắc đến vĩ tuyến 150B, nằm trên 3 vành đai khí hậu


D. Sự khác biệt khí hậu giữa phần đông và tây của kinh tuyến 1000T.

Câu 3: Ngành đánh cá phát triển nhất ở quốc gia nào thuộc Trung và Nam Mĩ


A. Bra - xin
B. Chi - lê
C. Pê - ru
D. Pa – ra - goay

Câu 4: Trung và Nam Mĩ có gần đủ các kiểu khí hậu trên trái đất, kiểu khí hậu chiếm diện tích lớn nhất là:


A. ôn đới
B. xích đạo
C. nhiệt đới
D. cận xích đạo

Câu 5: Trung và Nam Mĩ có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên là


A. > 1,7%
B. >1,5%
C. >1%
D. >1,2%

Câu 6: Dân cư Bắc Mĩ  phân hóa không đều chịu ảnh hưởng của


A. quá trình nhập cư
B. sự phân hóa chủng tộc


C. quá trình khai thác thuộc địa
D. sự phân hóa tự nhiên

Câu 7: Phần đông eo đất Trung Mĩ, quần đảo Ăng – ti có thảm thực vật đặc trưng là:


A. rừng thưa và xa van
B. rừng xích đạo xanh quanh năm


C. hoang mạc ôn đới
D. rừng rậm nhiệt đới

Câu 8: Khí hậu ở eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng – ti phân hóa theo


A. chiều Bắc – Nam
B. chiều Đông – Tây


C. hướng Đông Bắc –Tây Nam
D. đai cao

Câu 9: Kiểu khí hậu chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mĩ là:


A. cận nhiệt
B. hàn đới
C. ôn đới
D. hoang mạc

Câu 10: Sự phân hóa khí hậu theo chiều Bắc – Nam ở Bắc Mĩ thể hiện như thế nào?


A. Sự khác biệt giữa phần đông và tây của kinh tuyến 1000T.


B. Sự khác nhau giữa khí hậu bắc Ca-na-đa và Mê-hi-cô


C. Nằm trên 3 vành đai khí hậu: hàn đới, ôn đới, nhiệt đới


D. Sự phân hóa khí hậu giữa sườn đông và sườn tây dãy An-đet

Câu 11: Khí hậu Bắc Mĩ bị nhiễu loạn, thất thường do ảnh hưởng của


A. Địa hình lòng máng, các khối khí nóng


B. Địa hình lòng máng, các khối khí nóng và lạnh


C. Địa hình lòng máng, các khối khí lạnh


D. Địa hình phân hóa đông – tây, các khối khí

Câu 12: Khí hậu ở vùng núi Cooc-đi-e phân hóa như thế nào?


A. Theo chiều Bắc – Nam
B. Theo đai cao


C. Theo chiều Đông Bắc – Tây Nam
D. Theo chiều Đông – Tây

Câu 13: Phần tây eo đất Trung Mĩ, quần đảo Ăng – ti, đồng bằng Ô – ri – nô - cô có thảm thực vật đặc trưng là:


A. rừng thưa và xa van
B. rừng xích đạo xanh quanh năm


C. rừng rậm nhiệt đới
D. hoang mạc ôn đới

Câu 14: Địa hình Bắc Mĩ chia làm 3 khu vực chính là hệ thống Cooc-đi-e, miền đồng bằng và khu vực nào?


A. núi già
B. sơn nguyên và núi già


C. sơn nguyên
D. dãy An-đet

Câu 15: Cao đồ sộ hiểm trở, cao trung bình 3000 – 4000m, chạy dọc bờ tây lục địa, dài 9000km, gồm nhiều dãy chạy song song là đặc điểm địa hình của:


A. hệ thống đồng bằng
B. hệ thống núi An-đet


C. hệ thống núi Cooc-đi-e
D. hệ thống sơn nguyên

Câu 16: Trung và Nam Mĩ dẫn đầu thế giới về tốc độ thị hóa, tỉ lệ dân đô thị chiếm


A. 75%
B. 80%
C. 85%
D. 70%

Câu 17: Dân cư Trung và Nam Mĩ tập trung đông ở đâu?


A. Hệ thống đồng bằng và sơn nguyên


B. Trên dãy An-đet và vùng đồng bằng A-ma-dôn


C. Sâu trong nội địa, các cao nguyên


D. Ven biển, cửa sông, cao nguyên có khí hậu khô ráo, mát mẻ

Câu 18: Đặc điểm nổi bật của hệ thống đồng bằng ở Bắc Mĩ là:


A. rộng lớn nhất thế giới
B. cao đồ sộ và nhiều khoáng sản


C. tựa như 1 lòng máng khổng lồ
D. là hệ thống đồng bằng thấp, nhỏ hẹp

Câu 19: Phía Đông của Bắc Mĩ gồm


A. hệ thống cao nguyên rộng lớn
B. sơn nguyên và núi già A-pa-lat


C. đồng bằng nhỏ hẹp
D. đồng bằng rộng lớn

Câu 20: Ngành trồng trọt của các nước ở Trung và Nam Mĩ có đặc điểm


A. lệ thuộc vào nước ngoài và mang tính độc canh


B. phát triển mạnh mẽ, đứng đầu xuất khẩu


C. nền nông nghiệp tiên tiến, áp dụng hiệu quả khoa học kĩ thuật


D. thiếu lương thực phải nhập khẩu lương thực

II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Trình bày đặc điểm tự nhiên của eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng – ti.

Câu 2: (3 điểm) Vì sao phải đặt vấn đề bảo vệ rừng Amazon ? Là học sinh em sẽ làm gì để góp phần bảo vệ rừng?

----------- HẾT ----------
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